	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN KHAI THÁC LỘ THIÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp khai thác lộ thiên (Engineer-in-training in surface mining)
Mã học phần: 

7030119
Số tín chỉ học phần:
2(0-4-2)

Số tiết học phần:

	Lý thuyết: 0
	Bài tập: 0
	Thực hành:60

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 30


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy:

	Mã giảng viên

	1. GS.TS Bùi Xuân Nam
	0301-04

	2. PGS.TS Vũ Đình Hiếu
	0301-10

	3. TS Trần Quang Hiếu
	0301-14

	4. PGS.TS Phạm Văn Hòa
	0301-07

	5. TS Lê Văn Quyển
	0301-03

	6. TS Lê Thị Thu Hoa
	0301-06

	7. TS Nguyễn Đình An
	0301-09

	8. TS Nguyễn Anh Tuấn
	0301-11

	9. ThS Lê Thị Minh Hạnh
	0301-12

	10. ThS Lê Quí Thảo
	0301-15

	11. ThS Phạm Văn Việt
	0301-16

	12. ThS Đỗ Ngọc Hoàn
	0301-19

	13. ThS Trần Đình Bão
	0301-17

	14. ThS Nguyễn Hoàng
	0301-20

	15. KS Nhữ Văn Phúc
	0301-13

	16. ThS Lê Thị Hải
	0301-18


2.2. Bộ môn: Khai thác Lộ thiên

2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện đi thực tập
3.1. Môn học tiên quyết

3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của thực tập: 

Mục tiêu của đợt thực tập là để cho sinh viên năm cuối có thể hiểu biết và nắm được các công việc hoạt động trên mỏ Khai thác lộ thiên để có thể quản lý các khâu công nghệ khai thác mỏ và có trách nhiệm cho việc quản lý kinh tế và hiệu quả hoạt động khai thác của mỏ. Qua đợt thực tập sinh viên nắm được những công việc của một kỹ sư ngành khai thác mỏ lộ thiên như: lập kế hoạch khai thác mỏ; lập các hộ chiếu khoan nổ mìn, xúc bốc, vận tải, thải đá; chỉ huy sản xuất, điều hành công tác mỏ, giải quyết những sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục trong quá trình điều hành sản xuất; nắm được chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật sản xuất, địa chất, kế hoạch, cơ điện, trắc địa, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS),..

4.1. Kiến thức

Giúp cho sinh viên biết vận dụng những kiến thức đã học vận dụng vào trong thực tế sản xuất. 

4.1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, trưởng các phòng ban.

4.1.2. Thực tập tại phòng kỹ thuật sản xuất.

4.1.3. Thực tập tại phòng trắc địa – địa chất.

4.1.4. Thực tập tại phòng kế hoạch.

4.1.5. Thực tập tại phòng cơ điện.

4.1.6. Thực tập tại phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS).

4.1.7. Tìm hiểu công tác tổ chức sản xuất tại công trường khai thác.

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Kĩ năng cứng
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và internet để thiết kế và tìm kiếm tài liệu;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Auto CAD, Word, Excel;

- Sử dụng ngoại ngữ để tìm kiếm thông tin, mở rộng vấn đề.

4.2.2. Kĩ năng mềm

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng thuyết trình;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tư duy, phân tích;

- Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn thông tin.

5. Tóm tắt nội dung thực tập

- Sinh viên thực tập ở các đơn vị liên quan đến công việc của một kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên: phòng kỹ thuật sản xuất, phòng địa chất, phòng trắc địa, thực tập tại phân xưởng: xúc bốc, khoan nổ, vận tải, cầu đường, thoát nước và các công việc phụ trợ khác; thực tập công tác lãnh đạo, chỉ đạo của phó giám đốc kỹ thuật. 


- Sinh viên nắm được cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và các công việc khác của các đơn vị; thu thập số liệu, tài liệu (báo cáo, bản đồ, bản vẽ,..) phục vụ cho việc báo cáo thực tập tốt nghiệp và thiết kế tốt nghiệp. Sau đợt thực tập tốt nghiệp sinh viên phải làm báo cáo để trình bày những kiến thức thu nhận được ở thực tế và bảo vệ trước bộ môn. 

6. Cấu trúc nội dung thực tập
Bảng 1. Nội dung thực tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Nội dung 1
	Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, trưởng các phòng ban
	5
	4.1.1

4.2.1

4.2.2

	1.1.
	Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, trưởng các phòng ban
	
	

	1.2.
	Vẽ được sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của công ty 
	
	

	Nội dung 2
	Thực tập tại phòng kỹ thuật sản xuất
	20
	

	2.1.
	Tìm hiểu chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật sản xuất
	
	4.1.2

4.2.1

4.2.2

	2.2.
	Công tác lập kế  hoạch khai thác
	
	


	2.3.
	Công tác lập các hộ chiếu khoan - nổ mìn, xúc bốc vận tải, thải đá
	
	

	3.4.
	Thu thập tài liệu, số liệu viết báo cáo
	
	

	Nội dung 3
	Thực tập tại phòng trắc địa – địa chất
	5
	

	3.1.
	Tìm hiểu chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng trắc địa – địa chất
	
	4.1.3

4.2.1

4.2.2



	3.2.
	Công tác đo đạc bản độ địa hình, công tác khảo sát lấy mẫu đất đá, khoáng sản
	
	

	3.3.
	Công tác đo vẽ phục vụ quản lý khai thác, triển khai  lập hộ chiếu nổ, hộ chiếu xúc, nghiệm thu khối lượng,…
	
	

	3.4.
	Sự phối hợp của phòng trắc địa – địa chất với phòng kỹ thuật và các phòng ban khác
	
	

	3.5. 
	Thu thập tài liệu, số liệu viết báo cáo
	
	

	Nội dung 4
	Thực tập tại phòng kế hoạch
	5
	

	4.1.
	Tìm hiểu chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng kế hoạch
	
	4.1.4

4.2.1

4.2.2

	4.2.
	Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
	
	

	4.3.
	Công tác khác: lập báo cáo thống kê, kiểm kê tài sản, soạn thảo văn bản theo chức năng của phòng,...
	
	

	4.4.
	Thu thập tài liệu, số liệu viết báo cáo
	
	

	Nội dung 5
	Thực tập tại phòng cơ điện
	5
	

	5.1.
	Tìm hiểu chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng cơ điện
	
	4.1.5

4.2.1

4.2.2

	5.2.
	Công tác quản lý, sửa chữa, triển khai các hoạt động khai thác của phòng cơ điện
	
	

	5.3.
	Sự phối hợp của phòng cơ điện với các phòng ban khác
	
	

	5.4.
	Thu thập tài liệu, số liệu viết báo cáo
	
	

	Nội dung 6
	Thực tập tại phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)
	5
	4.1.6

4.2.1

4.2.2

	6.1.
	Tìm hiểu chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của phòng KCS
	
	

	6.2.
	Sự phối hợp của phòng KCS với các phòng ban khác
	
	

	6.3.
	Thu thập tài liệu, số liệu viết báo cáo
	
	

	Nội dung 7
	Tìm hiểu công tác tổ chức sản xuất tại công trường khai thác
	15
	4.1.7

4.2.1

4.2.2

	7.1.
	Công tác triển khai nhiệm vụ, tổ chức sản xuất đầu các ca làm việc tại công trường
	
	

	7.2.
	Sự phối hợp giữa các phân xưởng sản xuất với nhau
	
	

	7.3.
	Công tác quản lý thiết bị
	
	


7. Phương pháp hướng dẫn thực tập


- Giảng dạy lý thuyết trước khi sinh viên đi thực tập thức tế ở trên mỏ khai thác lộ thiên.

8. Nhiệm vụ của sinh viên


- Có mặt tối thiểu 80% số tuần thực tập tốt nghiệp trên mỏ;

- Trong quá trình thực tập, yêu cầu sinh viên tham gia các công việc chuyên môn phù hợp tại tại các phòng ban, đồng thời cần thiết phải thu thập số liệu, tài liệu tại các phòng ban của công ty và xí nghiệp khai thác mỏ, bao gồm:


1. Báo cáo thuyết minh về điều kiện địa hình, địa chất, đánh giá trữ lượng và kế hoạch khai thác mỏ;


2. Các bản đồ địa chất mỏ



- Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực khai thác mỏ;



- Các tuyến mặt cắt địa chất đặc trưng;



- Bình đồ phân khối tính trữ lượng;



- Bản đồ đồng đẳng vách, đồng đẳng trụ (đối với các mỏ than);



- Bản đồ nham thạch (đối với các mỏ than);



- Bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình (đối với các mỏ than).


3. Các bản đồ khai thác mỏ




- Bản đồ mở vỉa và kết thúc thời kỳ xây dựng cơ bản;



- Bản đồ kế hoạch khai thác trong 5 năm đầu;



- Bản đồ kết thúc khai thác mỏ;



- Bản đồ tổng mặt bằng mỏ;



- Bản vẽ hộ chiếu khoan, nổ mìn, xúc bốc, vận tải, đổ thải;


4. Các bản vẽ của các công tác phụ trợ



-  Bản vẽ cung cấp điện, nước trên mỏ;



- Bản vẽ sơ đồ công nghệ chế biến khoáng sản có ích.


5. Các số liệu khác



- Sản lượng mỏ và khối lượng đất bóc hàng năm;


- Thống kê số lượng, mã hiệu, chủng loại và chất lượng sự dụng thiết bị khai thác (máy khoan, ô tô, máy xúc, máy gạt, máy bơm nước….) hiện có trên mỏ;


- Chế độ làm việc – sản xuất trên mỏ;


- Theo dõi, bấm giờ chu kỳ xúc và đánh giá sơ đồ xúc bốc giữa ô tô và máy xúc;


- Theo dõi vụ nổ và đánh giá kết quả vụ nổ; 


- Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành sản xuất trên mỏ;


- Tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các thiết bị khai thác;


- Đơn giá khoan, nổ mìn, xúc bốc, vận tải, đổ thải, sàng tuyể chến biến khoáng sản… đang áp dụng tại mỏ.


- Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp;


- Bảo vệ báo cáo trước bộ môn.

9. Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên


Sinh viên thực tập đủ thời gian và nội dung đề cương thực tập tốt nghiệp, kết thúc đợt thực tập mỗi sinh viên phải viết báo cáo thực tập theo nội dung đề cương với những số liệu thực tế thu thập được, số liệu phải dẫn nguồn rõ ràng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp có độ dài từ 20 – 30 trang thuyết mình và các bản vẽ hoặc hình ảnh kèm theo. Sinh viên phải trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình trước bộ môn để nhận được kết quả đánh giá cuối cùng.

10. Tài liệu học tập

[1]. Nhữ Văn Bách (chủ biên), Lê Văn Quyển, Lê Ngọc Ninh, Nguyễn Đình An.Công nghệ nổ mìn hiện đại với lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho các mỏ đá vật liệu xây dựng của Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.

[2]. Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk. An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2014.

[3]. Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk. Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2015.

[4]. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng. Giáo trình Khai thác mỏ vật liệu xây dựng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.

[5]. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu. Giáo trình Kỹ thuật môi trường mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015.

[6]. Trần Mạnh Xuân. Các quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2011.

[7]. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn. Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2009.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Nội dung 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, trưởng các phòng ban 
	0


	0
	2

	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].


	2÷3÷4÷5
	Nội dung 2: Thực tập tại phòng kỹ thuật sản xuất
	0
	0
	15
	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].


	6
	Nội dung 3: Thực tập tại phòng trắc địa – địa chất
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].


	7
	Nội dung 4: Thực tập tại phòng kế hoạch 
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].

	8
	Nội dung 5: 

Thực tập tại phòng cơ điện
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].


	9
	Nội dung 6: Thực tập tại phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].


	10÷11÷12
	Nội dung 7: Tìm hiểu công tác tổ chức sản xuất tại công trường khai thác
	0
	0
	5
	+ Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7].
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6

